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	Topics
	knowing
	Understanding
	Applying(H-L)
	Total

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	I.Listening
Nghe về chủ đề shopping 

Chủ đề 
environmental pollution 

	3 câu
0,75 đ
	
	2 câu
0,5 đ
	
	4 câu
1,25đ
	
	2,25đ


	II.
 Vocabularies & 
Grammar
· Ngữ âm : âm oo và đuôi ed
· Từ vựng các chủ đề unit 7-9
· Chia V thì HTĐ, QKĐ, QKTD 
	4 câu
0,5 đ
	
	 4 câu
1,0 đ
	2câu
0,5 đ
	
	 1 câu
0,5 đ
	2,75đ


	III. Reading
Đọc về chủ đề môi trường 
+ Hiệu ứng nhà kính.
+ môi trường ở nước Anh.

	2 câu
0,75 đ
	3 câu 
0,75đ
	
	3 câu 
0,75
	
	 2 câu
0,5 đ
	2,5 đ


	IV. Writing
-Viết câu tương đương
+ spend/ take 
+ câu so sánh nhất 
+ từ nối câu
( after/ then) 
+ Câu điều kiện loại 1
+ must + Vinf.
+ Verb of liking 
Bài viết : viết 1 thông báo về hoạt động của câu lạc bộ.
	
	
	
	6 câu 
1,5 đ
	
	Bài viết 1đ
	2,5 đ


	Total
	9 câu
1,75 đ
	3 câu 0,75đ
	6câu
1,5 đ
	11 câu
2,75 đ
	4 câu
1,0 đ
	7câu 
1,75 đ
	40 câu
10 đ



